
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Dương Ngọc Thành 

Các Thẩm phán:     Ông Nguyễn Văn Đức 

     Ông Huỳnh Tuấn Khải 

- Thư ký Toà án: Ông Nguyễn Thanh Mai – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Long An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên toà: Bà 

Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Long An xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 108/2020/TLPT-HS 

ngày 09 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo Trương Tiến L do có kháng nghị của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 38/2020/HS-ST Ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An. 

- Bị cáo bị kháng nghị:  

Trương Tiến L, sinh năm 1982 tại Thừa Thiên Huế. HKTT: phường K, 

thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạm trú: khu phố 6, thị trấn BB, tỉnh Long 

An; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Văn P, sinh năm 

1955 và bà Trần Thị L, sinh năm 1957; có vợ tên Mai Thị Thu H, có 01 người 

con sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không, bị bắt tạm giam từ ngày 22/12/2019 

đến 17/01/2020 cho gia đình bảo lĩnh tại ngoại đến nay, có mặt. 

Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo hoặc liên quan 

đến kháng cáo, kháng nghị, không triệu tập: 

- Bị cáo: Phạm Thành N, tên gọi khác: Hugo, sinh năm 1991 tại Long An. 

ĐKTT: Ấp B, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An;  

- Bị hại: Công ty TNHH TMDV P. 

Địa chỉ: Quốc lộ 1, ấp 6, xã T, huyện B, tỉnh Long An. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LONG AN 

Bản án số:101/2020/HSPT 

Ngày: 25-8-2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc D, sinh năm 1970. Chức 

vụ: Giám đốc. Địa chỉ: Ấp 6, xã T, huyện B, tỉnh Long An. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Võ Thị T, sinh năm 1967. 

ĐKTT: Ấp B, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An. 

2. Nguyễn Thanh P, sinh năm 1982 

ĐKTT: Ấp 7, xã N, huyện B, tỉnh Long An. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Phạm Thành N và anh Nguyễn Thanh P là tài xế của Công ty TNHH 

TMDV Phương Thùy ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa, địa chỉ  Quốc lộ 

1A, ấp 6, xã T, huyện B, Long An. Vào ngày 18/12/2019 anh Nguyễn Thanh P 

được công ty phân công điều khiển xe tải biển số 51C – 266 00 đến Công ty 

TNHH TMDV N địa chỉ ấp Hoa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương chở 49.770 kg bột xương thịt giao cho Công ty GreenFeed địa chỉ 

ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, đến ngày 19/12/2019 công 

ty Phương Thùy phân công Phạm Thành N điều khiển xe tải biển số 51C–744 28 

đến Công ty Vạn Phúc tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương lấy hàng hóa giao cho 

khách hàng tại khu công nghiệp Tân Hương, tỉnh Tiền Giang. 

Khoảng 20 giờ ngày 19/12/2019, anh P chở hàng về đến công ty 

GreenFeed nhưng do trễ giờ nên không vào cổng để giao hàng được nên anh P 

đậu xe tải trước cổng công ty GreenFeed và điện thoại rủ Phạm Thành N uống 

rượu nhưng lúc đó N đang ở Tân Hương nên anh P đi về nhà, như thường lệ khi 

đậu xe thì anh P vẫn để chìa khóa xe trên xe tải. Phạm Thành N biết anh P đậu 

xe có chở hàng hóa trước cổng Công ty GreenFeed nên phát sinh ý định lấy trộm 

hàng hóa đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, N điện thoại cho tên Lâm (không rõ 

lai lịch) kêu Lâm đi xe mô tô xuống Tân Hương chở N về, trên đường về N có 

bàn với Lâm việc trộm cắp hàng hóa trên xe của anh P, Lâm đồng ý, khoảng 21 

giờ cả hai chạy xe đến Công ty GreenFeed, N lên xe tải điều khiển xe chạy ra 

ngoài khoảng 100m dừng lại cho Lâm lấy xuống 26 bao bột xương thịt, rồi N 

chạy xe trở lại đậu trước cổng Công ty GreenFeed như cũ. Sau đó N điện thoại 

cho Trương Tiến L để bán 26 bao bột xương thịt, L biết rõ số tài sản này là do N 

trộm cắp mà có nhưng thấy bán rẻ nên đồng ý mua để chăn nuôi. Khoảng 02 giờ 

ngày 20/12/2019, L điều khiển xe ba gác biển số 60Y2 – 2357 đến ấp 5, xã Nhựt 

Chánh gặp N và mua 26 bao bột xương thịt với giá 280.000 đồng một bao, tổng 

cộng là 7.280.000 đồng, N chia cho Lâm 3.700.000 đồng. Ngày 20/12/2019, anh 

Trần Quốc D giám đốc Công ty TNHH TMDV P báo sự việc trên đến cơ quan 

Công an, qua điều tra Phạm Thành N và Trương Tiến L đã thừa nhận hành vi 

phạm tội của mình.  
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Tại Bản kết luận định giá tài sản số 14 ngày 14/02/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bến Lức đã định giá 26 bao bột 

xương thịt trị giá 10.140.000 đồng. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm 38/2020/HS-ST Ngày 20 tháng 5 năm 2020 

của Toà án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã xử:  

Tuyên bố bị cáo Phạm Thành N phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tuyên bố bị cáo Trương Tiến L phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác 

phạm tội mà có”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 50, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015: 

Xử phạt bị cáo Phạm Thành N 09 (chín) tháng tù, thời gian tù tính từ ngày 

22-12-2019. 

Áp dụng khoản 1 Điều 323; điểm i, điểm s, điểm x khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 50, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015: 

Xử phạt bị cáo Trương Tiến L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) 

sung công quỹ Nhà nước. 

Áp dụng Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015: Tiếp tục tạm giam 

các bị cáo Phạm Thành N trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày 20-

5-2020 để đảm bảo kháng cáo, kháng nghị và thi hành án. 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự năm 2015: Tịch thu sung Công quỹ Nhà nước: 

- 01 xe ba gác biển số 60Y2 – 2357. 

- 01 ĐTDĐ hiệu Realme  màu xanh. 

- 01 ĐTDĐ hiệu Mobell màu đen. 

 (Vật chứng hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức đang tạm 

giữ) 

Bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền và thời hạn kháng cáo đối với 

những người tham gia tố tụng. 

Các bị cáo không kháng cáo. 

Ngày 17/6/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An 

kháng nghị yêu cầu tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 7.280.000 

đồng mà bị cáo Trương Tiến L dùng vào việc phạm tội. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Tiến L thừa nhận đã thực hiện 

hành vi đúng như bản án sơ thẩm đã xử, bị cáo xác định bị Tòa án cấp sơ thẩm 

xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là đúng, không 

oan, bị cáo không kháng cáo. 
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Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu quan điểm có nội 

dung: 

Về tố tụng: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An kháng nghị 

trong thời hạn theo quy định của pháp luật nên Tòa án nhân dân tỉnh Long An 

thụ lý vụ án giải quyết theo thủ tục phúc thẩm là có căn cứ. 

Về nội dung: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh và điều 

luật là đúng không oan. Các bị cáo không kháng cáo. Xét thấy bị cáo L biết rõ số 

bột xương thịt mà bị cáo N phạm tội mà có nhưng vẫn đồng ý mang về sử dụng 

như vậy số tiền mà bị cáo dùng vào việc phạm tội phải bị tịch thu sung ngân 

sách nhà nước. Tuy nhiên Bản án sơ thẩm không tịch thu sung vào ngân sách 

nhà nước số tiền 7.280.000 đồng, số tiền mà bị cáo dùng để mua tài sản do 

người khác phạm tội mà có là phương tiện mà bị cáo dùng vào việc phạm tội 

theo điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự là trái quy định pháp luật, chưa 

đúng bản chất vụ án. 

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ 

luật tố tụng hình sự chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Long An, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 38/2020/HS-ST Ngày 20 tháng 

5 năm 2020 của Toà án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An về biện pháp tư 

pháp, áp dụng điểm a khoản 1 Điêu 47 Bộ luật hình sự tịch thu sung vào ngân 

sách nhà nước 7.280.000 đồng mà bị cáo L dùng vào việc phạm tội. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về tố tụng: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An kháng 

nghị trong thời hạn theo quy định của pháp luật nên Tòa án nhân dân tỉnh Long 

An thụ lý vụ án giải quyết theo thủ tục phúc thẩm là có căn cứ.  

[2] Về nội dung: Khoảng 21 giờ ngày 19/12/2019 tại ấp 5 xã Nhựt Chánh, 

huyện Bến Lức, Phạm Thành N và tên Lâm đã lén lút thực hiện hành vi trộm 

cắp 26 bao bột xương thịt trị giá 10.140.000 đồng trên xe tải biển số 51C- 266 

00 của Công ty TNHH TMDV P đem bán cho Trương Tiến L được số tiền là 

7.280.000đ chia nhau tiêu xài, L biết rõ tài sản này là do N trộm cắp mà có 

nhưng thấy giá rẻ nên mua để sử dụng vào việc chăn nuôi.  

Hành vi của bị cáo Phạm Thành N đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp 

tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 và hành vi bị cáo 

Trương Tiến L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có” theo quy định tại khoản 1 Điều 323 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử các bị cáo về tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng pháp luật, 

không oan. 
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[3] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long 

An: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 7.280.000đ mà bị cáo Trương 

Tiến L dùng vào việc phạm tội. 

Khi xét xử Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo L 

như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng, nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự, gia đình có công với cách 

mạng, có cha mẹ được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến vẻ vang, có ông 

bà nội được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng II và hạng III, bản 

thân bị cáo hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên đây là những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, điểm s, điểm x khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Trương Tiến L 20.000.000đ 

là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Bị cáo không có kháng 

cáo. 

Tuy nhiên bị cáo L biết rõ số bột xương thịt mà bị cáo N phạm tội mà có 

nhưng vẫn đồng ý mua với giá 7.280.000đ để sử dụng. Số tiền trên hiện gia đình 

bị cáo N đã giao lại cho bị cáo L. Xét thấy số tiền trên bị cáo L dùng vào việc 

phạm tội. Tòa án cấp sơ thẩm không tịch thu sung vào ngân sách nhà nước là 

thiếu sót nên cần phải tịch thu sung vào ngân sách nhà nước theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. 

Do đó áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình 

sự chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Long An. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 38/2020/HS-ST Ngày 20 tháng 5 

năm 2020 của Toà án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An về phần tịch thu 

tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm như đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên 

tòa. 

 [4] Về án phí: Bị cáo Trương Tiến L không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các khoản khác của án sơ thẩm không kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm có hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015;  

Chấp nhận kháng nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An 

sửa bản án Hình sự sơ thẩm số 38/2020/HS-ST Ngày 20 tháng 5 năm 2020 của 

Toà án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An về phần tịch thu tiền trực tiếp 

liên quan đến tội phạm. 

2. Tuyên bố bị cáo Trương Tiến L phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có”. 
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Căn cứ khoản 1 Điều 323; điểm i, điểm s, điểm x khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 50, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015: 

Xử phạt bị cáo Trương Tiến L 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) 

sung ngân sách Nhà nước. 

3. Về vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:  

Buộc bị cáo Trương Tiến L phải nộp lại số tiền 7.280.000 đồng sung vào 

ngân sách nhà nước. 

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 

- 01 xe ba gác biển số 60Y2 – 2357. 

- 01 ĐTDĐ hiệu Realme màu xanh. 

- 01 ĐTDĐ hiệu Mobell màu đen. 

(Vật chứng hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức đang tạm giữ 

theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/4/2020 của Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện Bến Lức). 

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Bị cáo Trương Tiến L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

5. Các khoản khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

theo thủ tục phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- TANDCC tại TP.HCM (1); 

- VKSNDCC tại TP.HCM (1);  

- VKSND tỉnh Long An (1); 

- STP tỉnh Long An (1); 

- TAND huyện (2); 

- VKSND huyện (1); 

- Chi cục THADS huyện (1); 

- Bị cáo (1); 

- Lưu HS, AV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

  

 

 

 

 

 

Dương Ngọc Thành 


